
TT

Cấp tỉnh Cấp huyện

1 KS Thảo Nguyên TK Khí Tượng 0212.3769.999

2 KS Công Đoàn TK Nhà nghỉ 0212.3869.047

3 Khách sạn Mường Thanh TK Nhà nghỉ

4 Resort Thảo Nguyên TK 3/2

5 HomeStay Arena TK Chiềng Đi

6 Nhà Nghỉ Ngân Giang TK 3/2

7 V House TK 77

8 Lưu trú Đình Phước TK Khí Tượng Vũ Thị Tuyết 0948589969

9 Lưu trú Hoàng Nga TK 32 Nguyễn T. Thanh Nga 01266.108.889

10 Lưu trú Kiên Giang TK 32 Hà Thị Luyến 0212.3769239

11 Lưu trú Ka Linh TK 32 Trần Diệu Linh 0818868222

12 Lưu trú Anh Quân TK 32 Nguyễn Cát Minh 0974.258.988

13 Lưu trú Mộc Hương TK 32 Trần Văn Phi 0968.369.688

14 Lưu trú Sắc Mầu CN TK 32 Hoàng Thị Ngọc Hải 0987.679.229

15 Lưu trú Kim Oanh TK 32 Trần Văn Gọn 01234.85.1234

16 Lưu trú Trường Giang TK 70 Hoàng Thị Tú 0914868242

17 Lưu trú Mộc Châu TK Bệnh viện 2 Lê Ngọc Long 0979.145.689
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18 Lưu trú Hương Sen 2 TK Bệnh viện 2 Đỗ Đình Phẩm 0937838883

19 Lưu trú Minh Hải TK Bệnh viện 2 Nguyễn T. Tú Anh 0212.3668688

20 Lưu trú Mộc Sa TK Bệnh viện 2 Trần Thị Phượng 0966.866.080

21 Lưu trú 68 TK Bệnh viện 2 Lê Minh Phái 039.758.1388

22 Lưu trú Mộc Phong Vân TK Bó Bun Vũ Thành Trung 0966.241.277

23 Lưu trú Pha Luông TK Bó Bun Đỗ Minh Trung 0945.009.323

24 Lưu trú Đăng Khoa TK Bó Bun Nguyễn Trọng Mài 0974.901.268

25 Lưu trú Hoa Đào TK Bó Bun Vũ Trọng Bình 0964.309.234

26 Lưu trú Thành Công TK Bó Bun Đinh Thị Phượng 0916.199.801

27 Lưu trú Minh Hảo TK Bó Bun Lê Thị Loan 0963.1199.38

28 Lưu trú Cao Nguyên TK Bó Bun Phan Văn Đạt 0912.970.542

29 Lưu trú Mường Mộc TK Bó Bun Nguyễn Thị Huế 0369960333

30 Lưu trú Hạnh Phúc TK Bó Bun Vũ Tiến Thoan 0976.585.345

31 Lưu trú Phương Hương TK Bó Bun Giàng A Pao 0917.000.335

32 Lưu trú Hoa Ban Trắng TK Chờ Lồng Cao Văn Chung 0968.198.589

33 Lưu trú Minh Huy TK Chiềng Đi Ngô Thanh Hải 0969907996

34 Lưu trú Hân Nhài TK Chiềng Đi Đỗ Ngọc Hân 0943.245.524
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35 Lưu trú Chiềng Đi Mộc TK Chiềng Đi Hoàng Văn Hoạch 0123.263.0153

36 Lưu trú Cao Nguyên TK Nhà nghỉ Lê Văn Hà 0945.918.999

37 Lưu trú Hải Nam TK Nhà nghỉ Phạm Thị Xuân 01674927889

38 Lưu trú Hoàng Sơn TK Nhà nghỉ Hoàng Thị Bình 0947.518.026

39 Lưu trú Phương Vy TK Nhà nghỉ Hà Văn Quyền 0962.358.475

40 Lưu trú Tùng Dương TK Nhà nghỉ Lê Văn Tin 01687337056

41 Lưu trú Hồng Hà TK Nhà nghỉ Phạm Thành Lâm 01632653052

42 Lưu trú Ba Thơm TK Nhà nghỉ Nguyễn Công Ba 0212.3866285

43 Lưu trú Duy Khánh TK Nhà nghỉ Phạm Thị Thanh 0212.3866.340

44 Lưu trú Hùng Nhung TK Nhà nghỉ Phạm Thị Ty 01685905999

45 Lưu trú Khánh Vân TK Nhà nghỉ Trần Tuấn Anh 0915.256.520

46 Lưu trú Minh Hùng TK Nhà nghỉ Vương Thị Hà 0914.925.841

47 Lưu trú Nga Đức TK Nhà nghỉ Nguyễn Thị Ngân 0212.3669.707

48 Lưu trú Anh Đức TK Nhà nghỉ Nguyễn Anh Đức 0223869182

49 Lưu trú Tiến Mạnh TK Nhà nghỉ Phạm Thị Thuận 0212.3869.183

50 Lưu trú Thế Anh TK Nhà nghỉ Nguyễn Thị Vượng 0979.869.059

51 Lưu trú Thu Huế TK Nhà nghỉ Nguyễn Nhật Tiệp 0212.3769.769
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52 Lưu trú Trà Mi TK Nhà nghỉ Bùi Thị Tâm 0212.3769.228

53 Lưu trú Vạn Niên TK Nhà nghỉ Nguyễn Thị Liên 0212.3869.222

54 Lưu trú Việt Anh TK Nhà nghỉ Nguyễn Văn Doãn 0989.319.719

55 Lưu trú 327 TK Nhà nghỉ Lê Thị Quỳ 01659.336.834

56 Lưu trú Minh Quân TK Nhà nghỉ Quách Công Mận 0904.813.832

57 Lưu trú Phương Linh TK Nhà nghỉ Vũ Hồng Phúc 0982.171.318

58 Lưu trú 72 TK Nhà nghỉ Phan Thị Huệ 0916.119.088

59 Lưu trú Dương Vũ TK Nhà nghỉ Nguyễn Ngọc Vinh 0916.261.248

60 Lưu trú Thảo Nhi TK Nhà nghỉ Đinh Trọng Tuấn 0167.211.0052

61 Lưu trú Hoa Ban TK Nhà nghỉ Trần T. Hồng Nhung 09188948873

62 Lưu trú Thắng Hà TK Vườn Đào Trần Thị Tuyết Hà 0984.376.646

63 Lưu trú Tài Lâm TK Vườn Đào Phạm Văn Long 0985.088.599

64 Lưu trú ECOLODGE TK Chiềng đi Nguyễn Thị Liên 01679320898

65 Lưu trú Minh Hùng 2 TK nhà nghỉ Khuất Thị Hường 0962552308

66 Nhà Nghỉ Mộc Homestay TK Nhà nghỉ Nguyễn Thị Nga 0967567550

67 Khách sạn 88 TK 32, TTNT Nguyễn Trọng Lượng 0962227888

68 Lưu trú Ánh Dương TK Bệnh viện 2 Đỗ Thị Nga 0988509098
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69 Lưu trú Hoa Mộc Châu TK nhà nghỉ Nguyễn Thị Oanh 0962668678

70 Nhà Nghỉ Trúc Linh TK Nhà nghỉ Trần Ngọc Chung 02123668005

71 Lưu trú Gia Bảo TK Bó Bun Lê Thị Phụng 0335591273

72 Lưu trú Quân Thu TK Chè Đen 2 Đinh Văn Quân 0975533265

73 Lưu trú Thu Vượng TK Nhà nghỉ Đoàn Thị Thu 02123866361

74 Khách sạn Phương Đông TK 19/8, TTNT Lê Minh Phương 0912277353

75 Nhà nghỉ Mộc Châu Retreat Chiềng Đi, TTNT Ngô Thành Đại 0945747207

76 Nhà nghỉ An Bình TK Bó Bun 0967280623

77 Green Hotel TK Vườn Đào Nguyễn Thị Thu Nga 0948535888

78 Nhà nghỉ Việt Hoàng TK 32, TTNT Đỗ Thị Chất 0912273707

79 Home Stay Mộc Châu TK 69, TTNT Nguyễn Quang Huy 01695422599

80 Làng Homestay TK 32, TTNT Đoàn Văn Thành 0968669767

81 Nhà nghỉ Trung Nguyên TK Chiềng Đi Lê Trí Nguyên 0369045776

82 Nhà nghỉ Ben TK Nhà Nghỉ Nguyễn Thị Liên 0986926308

83 Tophill Mộc Châu TK Xưởng Sữa Tạ Thị Hải Vân
Lường Văn Bắc 0982341186
0397000667

84 Nhà nghỉ Quang Thắng TK Khí Tượng Đào Quang Thắng 0946022332

85 Làng chè 69 TK 69, TTNT Nguyễn Anh Tuấn 0988502848
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86 Homestay Thung lũng 3 đồi chè TK66, TTNT Lê Thị Xuân 972940948

87 Mũm Homestay TK 69, TTNT Lê Thị Hoa 0339191828

88 Homestay Savana Mộc Châu TK Chiềng Đi, TTNT Đỗ Văn Đàm 0979426080

89 Nhà Nghỉ Trung Anh TK 19/8, TTNT Đặng Thị Lương 0946396100

90 NN Bơ House TK Cơ quan, TTNT Phan Thị Thu Thảo 0946396100

91 NN Nguyễn Xuân Cường TK Bệnh Viện 2 Nguyễn Xuân Cường 0976927873

92 NN LAVALLE MOTEL TK 32 Đinh Thị Bích Thuận 0975858989

93 Homestay A vạng TK Pa khen, TTNT Hạng A Vạng 0355495595

94 Nhà nghỉ Kỳ Trang TK nhà nghỉ, TTNT Ngô Thị Mỳ 0904829800

95 Mộc Châu Holiday TK 70, TTNT Hà Văn Lập 0968026303

96 NN Minh Châu tk 26/7 Đặng Văn Chung 0944332188

97 Mộc Châu Hobbiton TK70, TTNT Đàon Văn Muôn 0912241965

98 Homestay A Của tiểu khu Pa Khen 1 Hàng A Của 398939342


